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Luật thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.Việc ban hành Luật thanh tra là cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới toàn diện về tổ chức, hoạt động thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Để chuẩn bị cho việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật thanh tra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017 Thanh tra Chính phủ đã có kế hoạch hướng dẫn việc tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra trên phạm vi toàn quốc. Năm 2018, Thanh tra Chính phủ thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật với trọng tâm là việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra. Năm 2019, Thanh tra Chính phủ thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó có nội dung về việc thực hiện quy định về trình tự, thủ tục khi tiến hành một cuộc thanh tra.
 Trên cơ sở kết quả tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra, kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm và Báo cáo tổng kết công tác năm của các bộ, ngành, địa phương, Thanh tra Chính phủ báo cáo Chính phủ kết quả tổng kết 09 năm thi hành Luật thanh tra như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT THANH TRA
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra
Ngay sau khi Luật thanh tra được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện. Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hội nghị quán triệt Luật thanh tra trong toàn Ngành; tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai tới 64 điểm cầu trong cả nước; phát hành tài liệu giới thiệu nội dung của Luật tới các bộ, ngành, địa phương. Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế của các cơ quan thanh tra nhà nước (TTNN), cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN). Các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn, đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra ở các tổng cục, cục, chi cục theo quy định mới. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương để nắm tình hình, chỉ đạo, triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tổ chức, hoạt động thanh tra khi thực hiện những nội dung mới của Luật; phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện kiến nghị giám sát của Quốc hội, nghiên cứu, tiếp thu, trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri về những vấn đề liên quan đến công tác thi hành Luật thanh tra,…
Trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật thanh tra, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra; biên tập và phát hành tài liệu, ấn phẩm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân. 
Trong thời gian qua, Luật thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được triển khai, thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả tốt; các mặt công tác thanh tra đã được thực hiện đồng bộ, như: Xây dựng bộ máy và tổ chức lực lượng; hoàn thiện pháp luật; xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch thanh tra; tiến hành thanh tra; kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra (KLTT); các mặt công tác quản lý nhà nước khác về công tác thanh tra... Bên cạnh đó, công tác thanh tra trách nhiệm đã được quan tâm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm trong quá trình thi hành pháp luật về thanh tra. 
Mặc dù đạt những kết quả nêu trên, nhưng việc ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật thanh tra còn chậm, có nơi, có lúc chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra chưa thực sự hiệu quả và chậm đổi mới, vì vậy nhận thức, thực hiện pháp luật thanh tra của một số cơ quan nhà nước, tổ chức, cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân còn có phần hạn chế.
1.2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về thanh tra
Nhằm bảo đảm thi hành Luật thanh tra, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành đã triển khai quyết liệt nhiệm vụ xây dựng thể chế, tập trung vào việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thanh tra, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản QPPL nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ. Trong hơn 08 năm, Chính phủ đã ban hành 09 nghị định hướng dẫn thi hành Luật thanh tra, 30 nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành, lĩnh vực, 01 nghị quyết về công tác thanh tra; Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 quyết định và 02 chỉ thị. Trong phạm vi thẩm quyền quản lý, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 25 thông tư; các bộ, ngành đã ban hành hơn 54 thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động Thanh tra bộ, ngành, TTCN (xem Phụ lục số 01). Các địa phương đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện.
Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp luật về thanh tra đã được ban hành kịp thời, khá đầy đủ và toàn diện với số lượng lớn và không ngừng hoàn thiện, cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo công cụ pháp lý hữu hiệu đểđổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
Tuy nhiên, quá trình triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật về thanh tra còn chậm được ban hành, một số nội dung chưa được hướng dẫn, nhất là về tổ chức, hoạt động của thanh tra bộ, ngành, cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN, về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra,… Cá biệt có những vấn đề đến nay vẫn chưa được quy định cụ thể nên gặp những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện. Một số nội dung bất cập trong thực tiễn thực hiện những không thể sửa đổi trong các văn bản dưới luật mà đòi hỏi cần phải được quy định trong Luật thanh tra sửa đổi.
2. Kết quả thực hiện các quy định của Luật thanh tra
2.1. Tổ chức bộ máy, điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra
a) Tổ chức, bộ máy cơ quan TTNN, cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN
Luật thanh tra năm 2010 có nhiều đổi mới về tổ chức các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra so với Luật thanh tra năm 2004, đặc biệt là tổ chức Thanh tra bộ, ngành. Theo đó, các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra bao gồm các cơ quan TTNN và cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện và các cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN (Phụ lục số 02). Thời gian qua, các cơ quan TTNN được thành lập theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Thanh tra Chính phủ được tổ chức theo Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ. Các cơ quan Thanh tra bộ được tổ chức theo quy định của Luật thanh tra và các Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành. Riêng đối với tổ chức thanh tra trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được tổ chức theo đặc thù của ngành, cụ thể như sau: 
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam có cơ quan Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng là cơ quan TTNN, được tổ chức thành hệ thống gồm: Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
- Bộ Công an có các cơ quan thuộc TTNN (bao gồm cả các cơ quan thanh tra trực thuộc Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Cục thuộc Tổng cục và tương đương): Thanh tra Bộ Công an; Thanh tra Tổng cục; Thanh tra Bộ Tư lệnh. Ở địa phương có Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trung ương; Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hiện nay Bộ Công an đã không còn 06 Tổng cục và sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng chát chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào công an tỉnh, thành phố. Do vậy hiện nay không còn Thanh tra Tổng cục và Thanh tra cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Bộ Quốc phòng có hệ thống cơ quan thuộc TTNN (bao gồm cả các cơ quan thanh tra trực thuộc Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Cục thuộc Tổng cục và tương đương): Thanh tra Bộ Quốc phòng; Thanh tra Quốc phòng quân khu; Thanh tra Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các Tổng cục; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra Quân chủng; Thanh tra Bộ đội Biên phòng; Thanh tra Quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thanh tra Quốc phòng Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh; Thanh tra quân đoàn, binh đoàn.
Tổ chức thanh tra trong cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN được thực hiện theo quy định của Luật thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP và một số Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ, ngành. Có một số mô hình như ở Tổng cục có bộ phận tham mưu được tổ chức thành Vụ; ở Cục thuộc Bộ và ở Chi cục thuộc Sở có bộ phận tham mưu được tổ chức thành Phòng. Ngoài ra còn các trường hợp đặc biệt như sau: Xác định bộ phận tham mưu về công tác TTCN của Chi cục thuộc Cục được tổ chức thành Đội. Bộ phận tham mưu về công tác TTCN thuộc Cục đường sắt Việt Nam, Chi cục đường thủy nội địa và Cơ quan quản lý đường bộ được tổ chức thành Đội. Đáng lưu ý thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Đội trưởng đã được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập tổ chức thanh tra độc lập theo các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (thuộc Bộ Tài chính), Cục Hàng không, Cục Hàng hải, Cục An toàn và bức xạ hạt nhân. Các cơ quan thanh tra này trực thuộc Tổng cục, Cục thuộc Bộ, có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên theo ngạch thanh tra, Chánh Thanh tra được quyền ra quyết định thanh tra. Ngoài ra, theo tinh thần của Luật thanh tra, tổ chức bộ máy của thanh tra ngành Tòa án, ngành kiếm sát đã từng bước được củng cố, kiện toàn và phát triển đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân. Tòa án có Ban Thanh tra với 4 phòng chức năng. Hệ thống thanh tra Viện kiểm sát gồm Thanh tra VKSNDTC; Thanh tra VKSND cấp cao (thuộc Văn phòng VNSND cấp cao) và Thanh tra VKSND cấp tỉnh.
Như vậy, trong thời gian qua, việc kiện toàn tổ chức các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính được thực hiện tương đối thuận lợi. Việc sắp xếp tổ chức Thanh tra bộ, ngành được triển khai tích cực. Tuy nhiên, về tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra còn có những bất cập. Các cơ quan TTNN thiếu tính hệ thống, thiếu sự chỉ đạo thông suốt trong toàn Ngành; mô hình tổ chức thanh tra bộ, ngành chưa phù hơp với quy mô, phạm vi và tính chất quản lý nhà nước của từng bộ, ngành; việc thành lập, sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức, lực lượng làm công tác thanh tra tại một số cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; mối quan hệ hoạt động giữa thanh tra bộ với thanh tra tỉnh, thanh tra tỉnh với thanh tra sở, thanh tra sở với cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chưa được quy định cụ thể dẫn đến tổ chức và hoạt động chồng chéo, trùng lắp;... 
b) Về biên chế, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra
 Biên chế của ngành thanh tra được giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, tổng số công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan TTNN (tính đến ngày 30/6/2017) là 23.002 người, trong đó thanh tra viên cao cấp là 432 người, thanh tra viên chính là 2.110 người, thanh tra viên là 10.792 người và 8.717 công chức, viên chức và lao động hợp đồng khác. Tổng số công chức, viên chức, người lao động làm công tác TTCN tại các cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN là 8.350 người, trong đó có: 5.710 công chức TTCN, 1.945 viên chức, người lao động, 339 là thanh tra viên (xem Phụ lục số 02). Tuy nhiên, biên chế của các cơ quan thanh tra, nhất là thanh tra cấp huyện còn hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cần thiết có hướng dẫn cụ thể về biên chế cho các cơ quan thanh tra theo tinh thần của quy định tại Điều 15 Luật thanh tra.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành thanh tra đã được Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm nhiều hơn qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Việc chuyển ngạch, nâng ngạch thanh tra được thực hiện theo đúng quy định; chủ động, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự các kỳ thi nâng ngạch, chuyển ngạch. Tuy vậy, việc tuyển chọn, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng công chức, viên chức nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị và nghề nghiệp vững vàng; có đạo đức, tác phong tốt; có trình độ pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ cao. Việc chuẩn hóa yêu cầu về nghiệp vụ đối với các chức danh lãnh đạo như chánh thanh tra, phó chánh thanh tra,… chưa được quan tâm thực hiện. Riêng lực lượng công chức làm công tác thanh tra tại cơ quan được giao chức năng TTCN còn mỏng, kinh nghiệm thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Điều kiện kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động thanh tra, nhất là TTCN nhìn chung chưa bảo đảm.
Kinh phí tổ chức và hoạt động của các cơ quan TTNN do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc cấp, quản lý và sử dụng ngân sách của ngành thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ đặc thù đối với thanh tra viên đã được bộ, ngành, địa phương thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra, các cơ quan TTNN được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra để hỗ trợ hoạt động, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra. Tuy nhiên, đối với các cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN, mặc dù cũng thực hiện hoạt động thanh tra nhưng không được áp dụng quy định về trích một phần từ số tiền thu hồi trong hoạt động thanh tra. Chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ TTCN chưa được thực hiện đầy đủ. 
2.2. Xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra
- Việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra được thực hiện theo Luật thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ. Nhìn chung, việc xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra hàng năm của bộ, ngành, địa phương đảm bảo đúng lĩnh vực, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và yêu cầuquản lý của địa phương, bộ ngành. Tuy nhiên, việc phê duyệt, ban hành kế hoạch thanh tra hàng năm của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn bị chậm so với thời gian quy định, làm ảnh hưởng đến việc triển khai và tiến độ thực hiện. Ngoài ra, còn có sự chồng chéo trong kế hoạch thanh tra giữa các cơ quan thanh tra do sự chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng thanh tra, phạm vi quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo cấp và theo ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung của các chương trình, kế hoạch thanh tra chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ chương trình, kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước. Do vậy cần có các quy định nhằm xác định rõ về phạm vi thẩm quyền giữa các cơ quan thanh tra và xác lập những tiêu chí cụ thể để xây dựng Định hướng và kế hoạch thanh tra.
- Việc theo dõi, phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra được các bộ, ngành, địa phương quan tâm ngay từ bước xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên, có biện pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để kịp thời phát hiện xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra. Hiện nay, hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra diễn ra khá phổ biến nhưng về cơ bản, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, địa phương đã xử lý tương đối tốt. Tuy nhiên, việc phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động giữa Thanh tra bộ, ngành, địa phương và Kiểm toán nhà nước vẫn chưa thực sự hiệu quả. Trong nhiều trường hợp bộ, ngành, địa phương phải điều chỉnh kế hoạch thanh tra. Điều này dẫn đến việc cần có quy định cụ thể về phạm vi thẩm quyền của các cơ quan thanh tra và cơ quan Kiểm toán Nhà nước, nhằm bảo đảm hoạt động thanh tra được toàn diện, bao quát các mặt hoạt động của quản lý.
2.3. Hoạt động thanh tra hành chính và TTCN
Luật thanh tra năm 2010 đã có quy định nhiều quy định mới, cụ thể về hoạt động thanh tra, trong đó có thanh tra hành chính và TTCN với trình tự thủ tục chặt chẽ, nhằm bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả. Các cơ quan thanh tra bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu quản lý nhà nước của các địa phương, bộ ngành để tiến hành các cuộc thanh tra. Trong giai đoạn từ 01/7/2011 đến 30/6/2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 61.860 cuộc thanh tra hành chính và 1.668.899 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 312.829 tỷ đồng và 357.455 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 279.998 tỷ đồng, 30.842 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 12.651 tập thể, 33.315 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 32.340 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 669 vụ, 886 đối tượng. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật và kiến nghị khắc phục, hoàn thiện; đã tích cực, chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Các KLTT hầu hết được ban hành theo đúng quy định bảo đảm có căn cứ và khả thi, trong đó chỉ ra những sai phạm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kiến nghị khắc phục sai phạm, sở hở, yếu kém, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Việc công khai KLTT được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan nhà nước và nhân dân giám sát, kiểm tra. Tuy vậy, hoạt động thanh tra còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra của một số bộ, ngành, địa phương còn chậm; việc triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng không hoàn thành kế hoạch thanh tra diễn ra khá phổ biến; còn nhiều cuộc thanh tra không đúng về hình thức, nội dung và thẩm quyền do không phân tách rõ giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm tra của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; vẫn còn tình trạng KLTT, nhất là trong TTCN chưa chú trọng đến kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật; còn có hiện tượng thiếu khách quan, nể nang; nhiều kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra chưa được thực hiện nghiêm túc, nhất là việc xử lý người có chức vụ, quyền hạn, khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, thu hồi các khoản tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước[footnoteRef:1]; phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra chậm đổi mới, chưa thực sự hiệu quả; nhiều cuộc thanh tra chưa đáp ứng quy định về thời hạn, nhất là về thời hạn báo cáo kết quả thanh tra, ban hành KLTT; quy trình nghiệp vụ, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm minh, có biểu hiện thiếu khách quan, minh bạch, một số cuộc thanh tra đã có những hiện tượng vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý; việc giám định, tư vấn trong hoạt động thanh tra cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức khi được hỏi ý kiến và đề nghị thực hiện giám định; việc mở rộng, thu hẹp nội dung thanh tra hay nhập, tách đoàn thanh tra, mối quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra và người ra quyết định thanh cũng là những vấn đề đang đặt ra. [1: Tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản theo kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra còn thấp.] 

2.4. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện KLTT; khiếu nại, tố cáo về thanh tra
- Việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được quy định tại Luật thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Việc giám sát chủ yếu qua theo dõi tiến độ, báo cáo thường xuyên của Trưởng đoàn thanh tra, một số giám sát trực tiếp hoạt động Đoàn thanh tra. Thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh thời gian qua chưa phát hiện các trường hợp vi phạm. Các ý kiến phản ánh của đối tượng thanh tra đều cho thấy, nhìn chung, các đoàn thanh tra thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao, không ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng thanh tra, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số đoàn thanh tra đã bị phát hiện có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, đòi hỏi cần phải nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát đoàn thanh tra cũng như ý thức, trách nhiệm của các cán bộ thanh tra.
- Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện KLTT, quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện theo Luật thanh tra, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian qua, các cơ quan thanh tra đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thành lập đơn vị hoặc bố trí công chức chuyên trách thực hiện,hoạt động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện KLTT đi vào nề nếp, thu được nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian qua, ngành thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 27.760 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 41.222 tỷ đồng, 13.810 ha đất. Kết quả cho thấy, về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã chấp hành và thực hiện tương đối đầy đủ, nghiêm túc, nhất là việc xử lý sai phạm về kinh tế. Tuy nhiên việc xử lý kỷ luật, khắc phục sơ hở yếu kém, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thực hiện còn chậm, chưa kịp thời, đầy đủ, thậm chí có nơi còn chưa nghiêm. Bên cạnh đó việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra hiệu quả chưa cao; chủ yếu do cơ quan thanh tra tiến hành, thiếu sự tham gia kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức khác và từ phía xã hội, người dân còn mức độ nên tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra còn hạn chế.
- Về KN, TC liên quan đến hoạt động thanh tra hiện nay chưa nhiều nhưng có xu hướng ngày càng gia tăng, tính chất gay gắt. Các KN chủ yếu do chưa thống nhất với nội dung KLTT, nhất là việc thu hồi tiền, tài sản sai phạm phải nộp vào ngân sách nhà nước. Các TC chủ yếu liên quan đến hành vi thực thi nhiệm vụ của người tiến hành thanh tra. Các KN,TC cơ bản được giải quyết theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, do quy định chưa đầy đủ, chặt chẽ, thiếu thống nhất giữa Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tố tụng hành chính và một số văn bản pháp luật khác nên việc xem xét, giải quyết trong một số trường hợp gặp khó khăn.
2.5. Hoạt động kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của KLTT, thanh tra lại; quản lý nhà nước về công tác thanh tra
- Luật thanh tra đã quy định quyền của các cơ quan thanh tra cấp trên trong việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của KLTT cấp dưới, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì ra quyết định thanh tra lại. Tuy nhiên, do đây là vấn đề mới, khá phức tạp và chưa được quy định cụ thể nên việc kiểm tra tính chính xác, tính hợp pháp của KLTT hầu như chưa được triển khai, do vậy hoạt động thanh tra lại cũng rất ít khi được thực hiện. 
- Quản lý nhà nước về công tác thanh tra là nội dung rất quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan TTNN, tuy nhiên nhiều nội dung vẫn chưa được triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện. Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra chưa được coi trọng đúng mức, chưa bảo đảm chất lượng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và của cơ quan thanh tra cấp trên đối với cấp dưới còn có bất cập, trong nhiều trường hợp chưa đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Việc sơ kết, tổng kết kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả các cuộc thanh tra, công tác thanh tra chưa được quan tâm đúng mức nên việcxây dựng được quy trình nghiệp vụ thanh tra còn hạn chế, ít rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra.
- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về thanh tra của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, chất lượng báo cáo còn hạn chế, thời gian báo cáo chưa kịp thời gây khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo công tác thanh tra.
- Trình độ chuyên môn, kỹ năng,nghiệp vụ của một số thanh tra viên, công chức thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu. Lực lượng tại các cơ quan thanh tra không ổn định, lại thường xuyên được điều chuyển sang cơ quan khác, gây khó khăn cho các tổ chức thanh tra, nhất là đối với thanh tra cấp sở, cấp huyện.
3. Đánh giá thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về thanh tra
3.1. Những mặt đạt được
- Qua hơn 08 năm triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật thanh tra đã được Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện và xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, tổ chức thanh tra không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương. Hoạt động thanh tra thường xuyên được đổi mới, ngày càng hiệu quả, các cơ quan TTNN đã tiến hành hàng nghìn cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, những hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị giải pháp sửa chữa, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.
- Hoạt động thanh tra có nhiều đổi mới về phương pháp tổ chức thực hiện từ khâu xây dựng kế hoạch, tiến hành, thực hiện KLTT, xử lý vi phạm. Các cơ quan TTNN đã làm tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Năng lực, trình độ chuyên môn của các cơ quan thanh tra, công chức, thanh tra viên ngày càng nâng cao. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán ngày càng hiệu quả hơn.
- Từ thực tiễn và kết quả hoạt động, các cơ quan TTNN đã thật sự trở thành công cụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, từng bước trở thành thiết chế hữu hiệu để kiểm soát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền hành chính.
3.2. Tồn tại, hạn chế
- Công tác sắp xếp, kiện toàn, chuyển đổi mô hình tổ chức, bố trí lực lượng tại Thanh tra bộ, ngành, cơ quan thực hiện chức năng TTCN gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật thanh tra của một số bộ ngành, địa phương còn chậm, có nơi, có lúc chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. 
- Việc triển khai hoạt động thanh tra còn thiếu kịp thời, một số cuộc thanh tra chưa tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong công tác quản lý, thời gian tiến hành còn kéo dài, chậm ban hành kết luận. Trong KLTT, thường ít chú trọng vào việc phát hiện, đề xuất sửa đổi những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật. Cá biệt có KLTT còn thiếu căn cứ pháp lý, thiếu tính khả thi nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
- Trong quá trình tiến hành thanh tra, việc thực hiện quyền hạn của cơ quan thanh tra, người tiến hành thanh tra gặp không ít khó khăn, nhất là khi gặp hành vi cản trở, chống đối của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó các chế tài rất ít hoặc không có nên việc xử lý đối tượng vi phạm gặp không ít khó khăn. 
- Còn có sự chồng chéo trong hoạt động giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN. Đặc biệt có sự chồng chéo trong hoạt động giữa các cơ quan thanh tra với Kiểm toán nhà nước, nhất là ở địa phương. 
- Việc thẩm định dự thảo KLTT, giám sát hoạt động thanh tra cũng chưa được thực hiện một cách đầy đủ, hiệu quả. Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện KLTT, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh tra cũng gặp không ít khó khăn. Công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra cũng chưa được tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện và hiệu quả. 
- Việc phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, giữa thanh tra với các cơ quan có liên quan chưa thực sự quyết liệt; thiếu chủ động, thường xuyên và chưa hiệu quả, nhất là trong xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra nhằm hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp.
- Sự phối hợp giữa cơ quan TTNN với cơ quan điều tra còn hạn chế, tỷ lệ khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm không cao nên chưa phát huy được tính tích cực của thanh tra trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do những hạn chế, bất cập trong quy định của Luật thanh tra. Cụ thể bao gồm:
Thứ nhất, những hạn chế, bất cập trong các quy định về tổ chức bộ máy
Địa vị pháp lý, tính độc lập của cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan TTNN trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước còn hạn chế, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao, còn phụ thuộc quá nhiều vào cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp về tổ chức, nhân sự, kinh phí, chương trình, kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, kết luận, kiến nghị xử lý. Mặc dù được tổ chức rộng khắp từ trung ương đến địa phương nhưng hoạt động thanh tra thiếu sự chỉ đạo điều hành thông suốt trong toàn Ngành, tổ chức bộ máy dàn trải, phân tán và thiếu tính hệ thống; đội ngũ cán bộ thanh tra luôn biến động, không tiêu chuẩn hóa được các chức danh lãnh đạo; việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra hoàn toàn bị động bởi không thể kế hoạch hóa được việc đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên nghiệp và tâm huyết, gắn bó với nghề.
- Sự chỉ đạo của cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên với cấp dưới còn hình thức và kém hiệu quả, chủ yếu thông qua việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm, qua sơ kết, tổng kết và hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức thi nâng ngạch và thi đua khen thưởng trong Ngành.
- Quy định về tổ chức Thanh tra bộ, ngành chưa thật phù hợp với quy mô, phạm vi, tính chất quản lý nhà nước của từng bộ, ngành. Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và tổ chức thanh tra bộ, ngành có nhiều biến động và vượt khỏi quy định của Luật Thanh tra do nhu cầu thực tiễn của công tác quản lý. Sự phân biệt giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giữa thanh tra chuyên ngành và kiểm tra thường xuyên theo chức năng quản lý nhà nước không rõ ràng khiến cho hoạt động thanh tra, kiểm tra của các ngành trở nên dày đặc, gây bức xúc cho các đối tượng thanh tra, kiểm tra cũng như mối quan tâm lo lắng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Việc ban hành và thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTG ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phần nào khắc phục tình trạng nêu trên nhưng chỉ là biện pháp tạm thời, thiếu căn bản do hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện trên cơ sở nhiều quy định khác nhau trong các văn bản pháp luật.
Thứ hai, những hạn chế, bất cập trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan TTNN, cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN
- Sự phân định về phạm vi thanh tra giữa các cơ quan thanh tra chưa rõ ràng, còn có sự chồng chéo, trùng lắp giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành: Luật thanh tra quy định cơ quan TTCP thanh tra trách nhiệm quản lý của các bộ và các tỉnh nhưng trên thực tế số cuộc thanh tra trách nhiệm không nhiều. Thanh tra Chính phủ thường tiến hành thanh tra trực tiếp về các lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành. Bên cạnh đó, quy định còn có sự chồng chéo, trùng lắp giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, dẫn đến có sự trùng lắp phạm vi thanh tra giữa Thanh tra tỉnh với Thanh tra sở; giữa Thanh tra bộ, ngành với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Điều này dẫn đến sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, làm giảm trách nhiệm của các ngành trong chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.- Thẩm quyền thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước chưa được phân định rõ giữa các cơ quan thanh tra: Luật thanh tra có quy định thẩm quyền thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước, song chưa có hướng dẫn cụ thể để phân định rõ phạm vi thanh tra của Thanh tra bộ với Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh với Thanh tra sở khi tiến hành thanh tra doanh nghiệp nhà nước theo phạm vi quản lý nhà nước của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp[footnoteRef:2].- Sự chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước hiện nay vẫn đang diễn ra. Để khắc phục bất cập này, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quy chế phối hợp trong đó có một số quy định cụ thể về phối hợp trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, thanh tra; phối hợp xử lý trùng lặp về đơn vị được kiểm toán, đối tượng thanh tra; phối hợp trong việc sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra. Tuy nhiên, vấn đề chồng chéo, trùng lặp giữa hai hoạt động vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Các cố gắng phối hợp trong quá trình xây dựng kế hoạch cũng như thực tiễn hoạt động chỉ là giải pháp tình thế, giải pháp tạm thời cho vấn đề này. Giải pháp lâu dài là cần phải sửa đổi Luật thanh tra và Luật kiểm toán Nhà nước, trong đó phân định rõ ràng, rành mạch chức năng, nhiệm vụ của ngành thanh tra và kiểm toán nhà nước. [2: Theo quy định của Luật thanh tra thì Thanh tra Chính phủ ra quyết định thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập, Thanh tra bộ ra quyết định thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng thành lập và Thanh tra cấp tỉnh ra quyết định thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập. Mặc dù Luật thanh tra đã xác định thẩm quyền thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước như vậy, song trên thực tế khi ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý, Chánh Thanh tra các cấp, các ngành vẫn gặp phải những vướng mắc khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, ra quyết định thanh tra đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thành lập đóng tại địa phương, cho dù phát hiện doanh nghiệp đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thậm chí có trường hợp doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thành lập vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, lao động, bảo hiểm, môi trường… thuộc quyền quản lý của địa phương nhưng Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng không ra quyết định thanh tra vì sợ vi phạm về thẩm quyền thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật thanh tra] 

Thứ ba, hạn chế, bất cập trong quy định về thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ TTCN, cộng tác viên thanh tra
- Theo quy định công chức được giao thực hiện nhiệm vụ TTCN không được xếp ngạch thanh tra và hưởng phụ cấp trách nhiệm thanh tra viên mà chỉ được hưởng chế độ bồi dưỡng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ nên chưa động viên được đội ngũ công chức này. Việc quy định người được giao nhiệm vụ TTCN là công chức tại Khoản 7, Điều 3 và Điều 34 Luật thanh tra là chưa phù hợp với một số ngành mà lực lượng chủ yếu là viên chức hoặc sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân[footnoteRef:3].  [3: Đa số nhân sự ở chi cục thuộc sở, chi cục thuộc cục là viên chức. Theo quy định, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ nội địa là cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN. Tuy nhiên, tại Cảng vụ chỉ có Giám đốc được coi là công chức, còn lại là viên chức và người lao động nên lực lượng TTCN tại Cảng vụ không có công chức thanh tra. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố trí, sắp xếp, chế độ, chính sách đối với lực lượng TTCN của Cảng vụ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của TTCN. Ngoài ra, việc quy định người được giao thực hiện nhiệm vụ TTCN là công chức cũng chưa phù hợp với trường hợp là sĩ quan QĐND, CAND thực hiện nhiệm vụ TTCN.] 

- Pháp luật về thanh tra chưa quy định đầy đủ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số trường hợp công tác tại cơ quan có phụ cấp thâm niên nghề chuyển sang cơ quan TTNN và trường hợp trước đây đã công tác tại cơ quan thanh tra được hưởng phụ cấp thâm niên nghề, sau đó chuyển sang cơ quan khác, nay trở lại cơ quan TTNN. Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch thanh tra, bổ nhiệm vào ngạch thanh tra còn bất cập[footnoteRef:4].  [4: Quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP về ngạch TTVC, TTVCC phải đảm bảo giữ ngạch thanh tra viên hoặc tương đương tối thiểu 09 năm (đối với ngạch TTCV) và giữ ngạch thanh tra viên chính hoặc tương đương tối thiểu 06 năm (đối với ngạch TTVCC) là chưa phù hợp với quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ. Quy định về bổ nhiệm các ngạch thanh tra theo thủ tục chuyển ngạch được quy định tại Điều 12 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP là chưa phù hợp về thời gian làm việc giữa người phải thi nâng ngạch TTVC, TTVCC với người được xét chuyển ngạch từ CVC bổ nhiệm vào ngạch TTVC; người được xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch TTVCC tạo nên sự không công bằng giữa các ngạch thanh tra và các ngạch chuyên viên.] 

- Pháp luật về thanh tra chưa có quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với thành viên Đoàn thanh tra, công chức TTCN[footnoteRef:5], cộng tác viên thanh tra[footnoteRef:6]; không quy định quyền trưng tập cộng tác viên của cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN nên không huy động được người có kinh nghiệm, năng lực, trình độ tham gia các cuộc TTCN; chưa quy định cụ thể, thống nhất nên việc cấp phát thẻ cho công chức TTCN mỗi bộ, ngành thực hiện khác nhau. [5: Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 12 Nghị định 07/2002/NĐ-CP.]  [6: Ví dụ như đối với cộng tác viên thanh tra ngành xây dựng cần quy định về thời gian công tác tối thiểu trong ngành xây dựng từ 05 năm trở lên.] 

Thứ tư, hạn chế, bất cập trong quy định về hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra
* Quy định về xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm; thời hạn trong hoạt động thanh tra; hình thức thanh tra
- Việc xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các cấp, các ngành được quy định rất chặt chẽ về quy trình và thời gian. Tuy nhiên trên thực tế, thời điểm quyết định của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thường chậm nên ảnh hưởng đến kế hoạch chung và kế hoạch cụ thể của từng cơ quan thanh tra[footnoteRef:7]. Có sự chồng chéo trong kế hoạch thanh tra giữa các cơ quan thanh tra, do sự chồng chéo trong phạm vi quản lý giữa các cơ quản quản lý nhà nước theo cấp và theo ngành, lĩnh vực. Việc quy định xử lý chồng chéo trong kế hoạch, hoạt động thanh tra của các cơ quan thanh tra chưa mang tính khoa học, chưa xuất phát từ việc phân định phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra gặp nhiều khó khăn, thiếu tính kịp thời, vì pháp luật thanh tra chưa quy định rõ quyền yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu thường xuyên để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra. [7: Theo quy định tại Điều 36 Luật thanh tra,  Điều 39 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP và Thông tư số 01/2014/TT-TTCP, chậm nhất 30/10 hàng năm, Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm xem xét, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, trong thời gian 05 ngày, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh lập kế hoạch thanh tra trình Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chậm nhất vào ngày 15/11 hằng năm, Chánh Thanh tra bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN thuộc bộ, Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của UBNDcấp tỉnh trình Thủ trưởng cơ quan QLNN cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra…Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy, dự thảo định hướng chương trình thanh tra hoàn thành và gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10 hàng năm nhưng phải có thời gian để Văn phòng Chính phủ thẩm định và làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ đồng ý nên việc ban hành văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ đối với Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra là gấp, dẫn đến việc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm của bộ, ngành, địa phương ảnh hưởng. Bên cạnh đó, với các quy định trên, khoảng thời gian để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra là quá ngắn (chỉ từ 10 đến 15 ngày) là không đủ thời gian, điều kiện để thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình khảo sát để xây dựng kế hoạch thanh tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, việc khảo sát, nắm tình hình phụ thuộc vào công tác phối hợp và tiến độ phản hồi, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khảo sát, dự kiến thanh tra nên với các mốc thời gian trên dẫn đến các bộ, ngành, địa phương khó đảm bảo đúng quy định về thời hạn ban hành Kế hoạch thanh tra.] 

- Căn cứ tiến hành thanh tra: Hoạt động thanh tra được tiến hành theo kế hoạch và thanh tra đột xuất. Hoạt động thanh tra theo kế hoạch và được thực hiện dưới hình thức các cuộc thanh tra, tuân thủ theo những trình tự, thủ tục khá chặt chẽ được quy định trong Luật thanh tra. Ngoài ra, còn có các cuộc thanh tra được thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước giao, các cuộc thanh tra do yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp hoặc các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện nay, tình trạng không hoàn thành kế hoạch thanh tra diễn ra khá phổ biến. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do cơ quan thanh tra phải thực hiện nhiều cuộc thanh tra đột xuất hay nói cách khác là thanh tra ngoài kế hoạch. Phần lớn cuộc thanh tra ngoài kế hoạch là những cuộc thanh tra phức tạp, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đòi hòi cần nhiều thời gian, nhân lực của cơ quan thanh tra. 
- Về thời hạn thanh tra: Các cuộc thanh tra quá thời hạn cũng khá phổ biến từ một vài tháng đến hàng năm mà sự chậm trễ chủ yếu là ở giai đoạn ban hành Kế luận thanh tra. Đây là tồn tại khá phổ biến, khó khắc phục mà nguyên nhân chủ yếu cũng xuất phát từ sự phụ thuộc của cơ quan thanh tra vào cơ quan quản lý, khó có thể bảo đảm tính độc lập tương đối, tính khách quan trong hoạt động thanh tra và tính thời hạn của giai đoạn ban hành kết luận thanh tra.
- Về hình thức thanh tra: Việc quy định hình thức thanh tra thường xuyên là không phù hợp với tính chất của hoạt động thanh tra và trùng lặp với hoạt động của cơ quan quản lý. Đối với thanh tra đột xuất, theo quy định được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết KN, TC, PCTN hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nướccó thẩm quyền giao. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn cụ thể để xác định tính chất, mức độ vi phạm pháp luật, các yêu cầu, nhiệm vụ của việc giải quyết KN, TC, PCTN làm cơ sở tiến hành thanh tra. Luật thanh tra không có quy định về thanh tra liên ngành, tuy nhiên để tránh chồng chéo, trùng lắp, giảm thiểu các cuộc thanh tra nên Khoản 3, Điều 19; Khoản 4, Điều 20 và Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 có đề cập đến việc thanh tra liên ngành, nhưng chưa quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm của thành viên do các cơ quan được cử tham gia đoàn thanh tra liên ngành; chưa có quy định về việc lấy ý kiến của các cơ quan cử người tham gia trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo KLTT... Do vậy, dẫn đến nhiều trường hợp, kết quả cuộc thanh tra liên ngành không có nhiều sự khác biệt với cuộc thanh tra do một cơ quan tiến hành. Ngoài ra, pháp luật chỉ quy định hoạt động thanh tra hành chính mới được thành lập đoàn liên ngành, trong khi thực tiễn hoạt động TTCN thường xuyên cần thành lập đoàn liên ngành để phối hợp xử lý toàn diện, tổng thể các vấn đề có liên quan đến đối tượng thanh tra.
* Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra hành chính, TTCN
Phần lớn các hoạt động thanh tra chuyên ngành về bản chất là hoạt động kiểm tra thường xuyên đã bị “thanh tra hóa”. Thanh tra chuyên ngành hiện nay chủ yếu là nhiệm vụ phát hiện và xử lý vi phạm với đối tượng là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong đời sống kinh tế - xã hội để bảo đảm trật tự quản lý, trong khi đó thanh tra hành chính hướng vào việc chấn chỉnh cơ chế quản lý và bảo đảm thực hiện công vụ, sự chấp hành pháp luật trong các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Chính vì vậy, Luật thanh tra xác định mục đích, nguyên tắc chung cho cả hai loại hình thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành là điều bất hợp lý. Điều đó dẫn đến Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định về trình tự, thủ tục chung cho TTHC và TTCN. Đối với TTHC thì phù hợp, đối với TTCN được tổ chức theo đoàn thì cơ bản phù hợp với Thanh tra bộ. Tuy nhiên, do mỗi ngành, lĩnh vực có những đặc thù riêng, cấp độ, phạm vi và quy mô thanh tra cũng không giống nhau nên khó áp dụng theo trình tự, thủ tục chung. Một số quy định về trình tự, thủ tục TTCN đã được ban hành cũng chưa phù hợp với thực tiễn đa dạng, phức tạp, chuyên sâu của ngành, lĩnh vực[footnoteRef:8]. Cụ thể là: Việc ghi nhật ký Đoàn thanh tra theo quy định chỉ có một sổ nhật ký và do Trưởng đoàn ghi, quản lý là chưa phù hợp như khi đoàn thanh tra chia thành tổ, nhóm; việc quy định công khai KLTT thiếu linh hoạt, chưa phù hợp với TTCN[footnoteRef:9]; chưa có hướng dẫn cụ thể về thanh tra viên tiến hành độc lập; chưa được quy định rõ việc giám sát hoạt động của công chức TTCN độc lập, thiếu sự thống nhất với việc giám sát hoạt động TTCN được tổ chức theo đoàn; chưa thống nhất về biểu mẫu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; chưa có quy định cụ thể về địa điểm thanh tra; việc quy định thời gian xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và KLTT tối đa 30 ngày tại Điều 49, Điều 50 Luật thanh tra, được áp dụng chung cho các cấp thanh tra, các cuộc thanh tra là chưa phù hợp[footnoteRef:10]. Bên cạnh đó còn thiếu các quy định làm cơ sở cho việc việc mở rộng, thu hẹp nội dung thanh tra hay nhập, tách đoàn thanh tra và xử lý mối quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra và người ra quyết định thanh trong những trường hợp còn có ý kiến khác nhau trong xây dựng và ban hành kết luận,... [8: Cụ thể là: Trong một số hoạt động thanh tra chuyên ngành, quy định về việc gửi quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra trước khi tiến hành thanh tra tại Khoản 5, Điều 36 Luật thanh tra, điều này có thể khiến đối tượng thanh tra xóa dấu vết vi phạm, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra. Quy định này cũng không phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương trong trường hợp kế hoạch thanh tra chỉ xác định được đối tượng thanh tra theo diện rộng, theo địa bàn, nhóm đối tượng thanh tra mà không thể xác định được đích danh đối tượng thanh tra trong kế hoạch thanh tra (như thanh tra vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, cơ sở y tế...). Bên cạnh đó, cũng do đặc thù hoạt động của một số bộ, sở, ngành cho nên khi tiến hành thanh tra trên diện rộng, vì nội dung, phạm vi, tính chất thanh tra với nhiều đối tượng về cơ bản là giống nhau, vì thế việc ra quyết định thanh tra thường là quyết định thanh tra chung cho nhiều đối tượng (cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thuốc bảo vệ thực vật…) và khi kết luận thì ra kết luận thanh tra chung. Tuy nhiên, theo pháp luật thanh tra hiện hành thì nội dung này cũng chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc thực hiện ở nhiều nơi rất khác nhau, làm giảm hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành. Ngoài ra, Luật thanh tra quy định trong thời hạn 15 ngày quyết định thanh tra phải được công bố cho đối tượng thanh tra và phải được lập biên bản, nhưng qua thực tế khi thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhưmột cuộc thanh tra có nhiều đối tượng thanh tra và nằm ở các địa bàn rộng, các đơn vị hành chính lại xa trung tâm, đặc biệt đối với miền núi, biên giới đi lại khó khăn, không thể triệu tập tất cả các đối tượng thanh tra để công bố quyết định thanh tra gây khó khăn, phiền hà, tốn kém về kinh phí, phương tiện đi lại của đối tượng thanh tra. Ngoài ra, quy định về việc công bố quyết định thanh tra trước khi thanh tra đột xuất cũng gây nên những trở ngại tương tự, nhất là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, được phẩm, môi trường ngành nghề kinh doanh nhạy cảm... Hơn nữa, quy định việc công bố quyết định thanh tra phải được lập biên bản cũng tạo thêm thủ tục rườm rà đối với mỗi cuộc thanh tra diễn ra trong thời gian quá ngắn. Thời gian tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành diễn ra nhanh, đối với nhiều lĩnh vực thì thời gian thanh tra tại đơn vị thường rất ngắn (có thể chỉ 01 buổi), do đó thủ tục công bố quyết định thanh tra là không cần thiết phải lập thành biên bản công bố riêng.]  [9:  Do việc thông tin cụ thể về KLTT có thể gây ra các rủi ro về thị trường tín dụng, ảnh hưởng đến xã hội. ]  [10: Trên thực tế, sau khi kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra phải có nhiều thời gian để đối chiếu quy định, xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo người ra quyết định thanh tra, xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, lấy ý kiến của các cơ quan chức năng, ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra để hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra. Người ký kết luận thanh tra cũng cần có thời gian để nghiên cứu, cân nhắc các khía cạnh khác nhau, do đó, thời hạn 30 ngày là chưa phù hợp với thực tế, thiếu khả thi, nhất là các cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ tiến hành và đặc biệt là các cuộc thanh tra liên ngành, cuộc thanh tra có quy mô lớn và tính chất phức tạp thường phải xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn, xin ý kiến của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước.] 

* Việc thực hiện hiện các quyền trong hoạt động thanh tra
- Các quyền của những người tiến hành thanh tra đã được quy định trong Luật thanh tra và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, tuy nhiên vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể nên việc thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó một số quyền trong hoạt động thanh tra rất khó thực hiện, như: (i) Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu được quy định tại Điều 46, Điều 47 và Điều 48 Luật thanh tra. Trên thực tế không ít trường hợp, đối tượng thanh tra cố tình tìm lý do để không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không kịp thời, không chính xác thông tin, tài liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thanh tra; (ii) Quyền trưng cầu giám định: Điều 48 Luật thanh tra và Điều 38 Nghị định 86/2011/NĐ-CP có quy định, nhưng hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nên không có cơ sở để thực hiện, chưa xác định rõ trách nhiệm của người được hỏi ý kiến và trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra; (iii) Quyền yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép sử dụng trái pháp luật đã được quy định tại Điều 48 Luật thanh tra và Điều 40 Nghị định 86/2011/NĐ-CP. Tuy nhiên, lại chưa có quy định rõ các trường hợp xét thấy cần phải ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật để áp dụng biện pháp này; bên cạnh đó lại thiếu quy định cụ thể về thủ tục thực hiện...; (iv) Việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra đã có hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhưngchưa cụ thể nên rất khó thực hiện; (v) Thiếu quy định về quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính khi tiến hành thanh tra đối với các đối tượng, phát hiện có vi phạm pháp luật chuyên ngành.
* Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; việc thẩm định dự thảo KLTT
- Việc giám sát hoạt động thanh tra là cần thiết, nhằm tránh lạm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra. Tuy vậy, với quy định hiện hành thì việc thực hiện giám sát gặp khó khăn,nhất là ở thanh tra cấp cơ sở do số lượng biên chế có hạn, trong khi cùng thời điểm phải tổ chức nhiều đoàn thanh tra nên không đủ người làm nhiệm vụ giám sát. Do đó, việc giám sát chủ yếu chỉ thực hiện chủ yếu qua báo cáo của Đoàn thanh tra nên khó đảm bảo tính khách quan, chính xác. Thực tiễn cho thấy, quy định về giám sát hoạt động đoàn thanh tra chỉ phù hợp với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ít phù hợp với Thanh tra tỉnh, không phù hợp với Thanh tra huyện, Thanh tra Sở, cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN, với đoàn TTCN. Bên cạnh đó việc giám sát còn mang nặng tính hình thức, thiếu thực chất và chưa hiệu quả.
- Việc thẩm định dự thảo KLTT là quan trọng và cần thiết nhằm chỉ ra những điểm bất hợp lý, đưa ra những đề xuất, kiến nghị có cơ sở, giúp người ra quyết định ban hành KLTT chính xác, khách quan, đúng pháp luật, có tính khả thi. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định thống nhất, cụ thể về tổ chức thẩm định và quy trình thẩm định (căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, giá trị pháp lý của thẩm định,việc xử lý khi thẩm định khác với dự thảo KLTT), nên việc thực hiện gặp vướng mắc, lúng túng, mỗi nơi làm một cách. Bên cạnh đó, việc quy định kết luận thanh tra do người ban hành quyết định thanh tra ký ban hành cũng bộ lộ những hạn chế nhất định, chưa gắn trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra vào những kết luận, kiến nghị.
Thứ năm, hạn chế, bất cập trong quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện KLTT; giải quyết KN, TC; xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra; thanh tra lại
- Việc theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do thiếu các chế tài xử lý đối tượng có hành vi cản trở, chống đối, không thực hiện, thực hiện không kịp thời, đầy đủ kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.
- Về sửa đổi, hủy bỏ KLTT: Thực tiễn cho thấy nhiều KLTT đã ban hành nhưng cần phải sửa đổi, bổ sung khi cơ quan, người có thẩm quyền quyền ban hành tự phát hiện nội dung trong KLTT cần phải sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung hoặc quyết định giải quyết KNTC đối với KLTT yêu cầu phải sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung KLTT hoặc qua hoạt động kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của KLTT... Song hiện nay, pháp luật thanh tra chưa có quy định cụ thể về căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn, phạm vi sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ KLTT. Do đó, trên thực tế còn vướng mắc, không thống nhất trong thực hiện.
- Việc KN, TC trong hoạt động thanh tra xảy ra không nhiều, nhưng xu hướng ngày càng gia tăng. Mặc dù Luật thanh tra có ghi nhận, nhưng Nghị định số 86/2011/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về thời hạn, thời hiệu, trình tự, thủ tục giải quyết nên việc thực hiện còn khó khăn, lúng túng. 
- Hiện nay, chưa có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan TTNN. Bên cạnh đó, do quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính (12 tháng hoặc 24 tháng) xử lý kỷ kỷ luật cán bộ, công chức (24 tháng) và thời kỳ thanh tra (nhiều trường hợp dài hơn 24 tháng) có sự khác nhau, do đó nhiều hành vi vi phạm phát hiện qua thanh tra không có cơ sở để xử lý đối với người vi phạm, hành vi vi phạm hoặc quá thời hiệu xử lý.
- Thanh tra lại đã được quy định trong Luật thanh tra nhưng chưa có hướng dẫn chi tiết để thực thi; bên cạnh đó cũng chưa có quy định việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra lại, việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện KLTT lại.
Thứ sáu, một số vấn đề khác
- Hiện nay, Chính phủ chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về tổ chức thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và cơ quan nhà nước không có chức năng quản lý nhà nước[footnoteRef:11]. [11: Một số cơ quan nhà nước không có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước đã thành lập ban thanh tra, kiểm tra nhằm giúp cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, công tác giải quyết KN, TC, tiếp công dân, PCTN... như Học viện CTQG HCM; ĐHQG Hà Nội; Đài Tiếng nói VN; Đài THVN; Viện khoa học hàn lâm và công nghệ VN; Tổng công ty Điện lực VN; Tổng Công ty Dầu khí VN, Tổng Công ty VNPT...] 

- Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn không có quy định về trích, sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm hành chính (do Thanh tra bộ, ngành tiến hành) để phục vụ cho hoạt động thanh tra; không quy định cho cơ quan TTCN tại các tổng cục, cục thuộc Bộ lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi qua thanh tra nộp ngân sách nhà nước là chưa phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra
- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định Trưởng đoàn thanh tra được sử dụng dấu của cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra khi ban hành văn bản nhằm thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn nên việc thực hiện gặp khó khăn, thiếu thống nhất[footnoteRef:12]. [12: Đa số thanh tra các bộ, ngành, địa phương và ngay cả Thanh tra Chính phủ cũng gặp khó khăn khi một lúc tiến hành nhiều Đoàn thanh tra với phạm vi rộng trong cả nước thì việc sử dụng con dấu của Thanh tra Chính phủ như thế nào hiện nay vẫn đang lúng túng, chưa áp dụng hoặc áp dụng không thống nhất quy định này. Việc sử dụng con dấu cho những văn bản nào là cần thiết trong quá trình thanh tra cũng có cách hiểu và áp dụng không thống nhất. Có địa phương cho rằng, Trưởng đoàn thanh tra chỉ được ký Báo cáo kết quả thanh tra và các văn bản theo mẫu. Có địa phương lại cho phép Trưởng đoàn thanh tra được sử dụng con dấu cho nhiều loại văn bản như thư mời làm việc, quyết định kiểm quỹ, biên bản làm việc, biên bản xác minh. Về vấn đề này phải được hướng dẫn để thống nhất áp dụng trong việc sử dụng con dấu.] 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Về giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thanh tra
- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thanh tra của các cơ quan TTNN, cần tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác thanh tra; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với các mặt công tác của các cơ quan TTNN.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; chuẩn hóa, nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng các mặt công tác, đặc biệt là tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý sau thanh tra.
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra; đảm bảo khách quan, công khai và tiến hành kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu thực tiễn công tác quản lý nhà nước; tăng cường giám sát hoạt động thanh tra; nâng cao chất lượng KLTT. 
- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra; nâng cao chất lượng thanh tra trách nhiệm kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật thanh tra. 
- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan TTNN, giữa cơ quan TTNN với các cơ quan khác có liên quan[footnoteRef:13] trong xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp và không gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.  [13:  Như các cơ quan Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm tra của Đảng, Công an.] 

- Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành thanh tra và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và cá nhân.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng công chức thanh tra, bảo đảm đủ lực lượng, có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức, tác phong và chuyên môn nghiệp vụ.
2. Về nội dung hoàn thiện pháp luật về thanh tra
2.1. Về địa vị pháp lý và tổ chức của các cơ quan thanh tra
- Làm rõ địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra, người đứng đầu các cơ quan thanh tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phòng chống tham nhũng. Tăng cường tính tập trung thống nhất, chủ động và tự chịu trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động thanh tra. Tăng cường tính độc lập tương đối của cơ quan và người đứng đầu cơ quan TTNN với thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp; tăng mối quan hệ của cơ quan thanh tra cấp trên với cơ quan thanh tra cấp dưới trong công tác, tổ chức, nghiệp vụ thanh tra.
- Xây dựng cơ quan thanh tra tập trung, thống nhất theo cấp hành chính ở Trung ương và cấp tỉnh. Thanh tra Chính phủ quản lý thống nhất về tổ chức, hoạt động trong toàn ngành Thanh tra.
- Xây dựng, hoàn thiện các cơ quan thanh tra chuyên ngành nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý và thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ của các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực mà Bộ, ngành quản lý trong phạm vi cả nước.

2.2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan TTNN
- Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý của các bộ ngành, địa phương; quyết định tiến hành thanh tra khi phát hiện có vi phạm; thực hiện các cuộc thanh tra phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp, những vụ việc được xã hội đặc biệt quan tâm và/hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng; thanh tra lại những vụ việc mà các bộ ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. 
Cơ quan thanh tra nhà nước ở tỉnh sẽ thực hiện các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và đề nghị của Chủ tịch UBND cùng cấp xuất phát từ yêu cầu của công tác quản lý trên địa bàn.
- Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; giúp Thủ tướng chỉ đạo, yêu cầu các ngành các cấp xem xét, giải quyết lại các vụ việc đã được giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- Trong công tác phòng, chống tham nhũng: Cơ quan thanh tra giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Việc phát hiện và xử lý tham nhũng chủ yếu được thực hiện qua công tác thanh tra và giải quyết tố cáo đối với vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; trong việc sử dụng và quản lý vốn và tài sản của nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước... Đặc biệt là các cơ quan thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.
- Tăng thẩm quyền cho cơ quan thanh tra và thủ trưởng cơ quan thanh tra trong việc chủ động ra quyết định thanh tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra; nghiên cứu bổ sung quy định cơ quan TTNN được quyền khởi tố và điều tra ban đầu khi phát hiện vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm.
- Có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền thanh tra của các cơ quan TTNN đối với doanh nghiệp nhà nước; phân định rõ phạm vi thanh tra (nội dung, đối tượng) của Thanh tra bộ với Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh với Thanh tra sở khi tiến hành thanh tra doanh nghiệp nhà nước theo phạm vi quản lý nhà nước của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp.
- Quy định cụ thể về việc mở rộng, thu hẹp phạm vi, nội dung thanh tra hay nhập, tách đoàn thanh tra; xử lý mối quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra và người ra quyết định thanh trong những trường hợp còn có ý kiến khác nhau trong xây dựng và ban hành kết luận; việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thẩm định, tư vấn cho người ra quyết định thanh tra, cho đoàn thanh tra; việc xử lý các vi phạm trong quá trình thanh tra và thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra;...
- Quy định cụ thể phương thức, các biện pháp bảo đảm thực hiện các quyền trong hoạt động thanh tra, đặc biệt đối với quyền trưng cầu giám định, yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu, phong tỏa tài khoản. 
2.3. Hoạt động thanh tra và giám sát hoạt động thanh tra
- Đối với phương thức hoạt động của cơ quan thanh tra bao gồm: (1)Thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý của các bộ ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ thì tiến hành các cuộc thanh tra diện rộng để đánh giá việc thực hiện một chủ trương, chính sách, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong một hoặc nhiều lĩnh vực quản lý; làm rõ trách nhiệm để kiến nghị xử lý các sai phạm đối với những vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp, những vụ việc được xã hội đặc biệt quan tâm; (2) Các cuộc thanh tra cũng được tiến hành theo yêu cầu của công tác giải quyết khiiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; (3) Giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc xem xét các báo cáo về công tác quản lý trong các lĩnh vực trên phạm vi cả nước; việc tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội, báo chí...
- Quy định cụ thể việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, hoạt động thanh tra giữa thanh tra các bộ ngành, giữa thanh tra ở Trung ương và địa phương, giữa thanh tra cấp tỉnh và cấp huyện; quy định cụ thể về đối tượng, nội dung thanh tra trong thanh tra hành chính và TTCN. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Kiểm toán Nhà nước sửa đổi quy chế phối hợp trong việc xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm toán và việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
- Nghiên cứu, bổ sung quy định về thanh tra chuyên đề, thanh tra diện rộng, thanh tra liên ngành[footnoteRef:14]. [14: Bổ sung quy định cụ thể về thanh tra liên ngành như: căn cứ thành lập đoàn, thẩm quyền ban hành quyết định, Đoàn thanh tra liên ngành, quan hệ công tác, quy chế báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra liên ngành…để làm cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra liên ngành. ] 

- Quy định thống nhất về cách tính ngày trong hoạt động thanh tra; bổ sung quy định kéo dài, gia hạn thời gian thanh tra đối với Đoàn thanh tra do Thanh tra Sở, Thanh tra huyện thực hiện, về địa điểm thanh tra theo hướng cụ thể có thể là đơn vị được thanh tra, trụ sở cơ quan thanh tra hoặc tại địa điểm do người ra quyết định thanh tra yêu cầu.
- Sửa đổi thời hạn báo cáo kết quả thanh tra, KLTT, xử lý và chỉ đạo thực hiện KLTT cho phù hợp với thực tiễn; bổ sung mới các quy định về ban hành, sửa đổi, bổ sung KLTT (căn cứ, thẩm quyền, phạm vi, thời hạn và hình thức)[footnoteRef:15].  [15: Luật thanh tra cần quy định thời hạn xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và ban hành kết luận thanh tra tăng dần như thời hạn tiến hành thanh tra ở mỗi cấp thanh tra; bổ sung quy định về thời gian xin ý kiến của cơ quan chuyên môn, thời gian báo cáo, xin ý kiến của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong một số trường hợp.] 

- Quy định cụ thể và bảo đảm tính khả thi của việc giám sát hoạt động thanh tra, về thẩm định dự thảo KLTT.
2.4. Việc thực hiện KLTT; giải quyết KN, xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra; thanh tra lại
- Hoàn thiện quy định về thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, trong đó bổ sung các biện pháp bảo đảm thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện; trách nhiệm của cơ quan thanh tra trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và chế tài xử lý. 
- Quy định cụ thể về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra, trong đó có chế tài xử lý đối tượng thanh tra, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu, kết luận, quyết định về thanh tra, vi phạm pháp luật về thanh tra.
- Làm rõ khái niệm pháp lý của KLTT và thực hiện KLTT; nội dung, tính chất, hình thức pháp lý của văn bản KLTT; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ KLTT; kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của KLTT; khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với KLTT và thực hiện KLTT…
- Quy định cụ thể hơn về thanh tra lại, như phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra lại, hậu quả pháp lý và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra lại. 
2.5. Một số nội dung khác
- Quy định cụ thể về tiêu chuẩn của Lãnh đạo cơ quan thanh tra, người đứng đầu các đơn vị chuyên môn của các cơ quan thanh tra; tiêu chuẩnThanh tra viên, thành viên đoàn thanh tra; quy định về trưng tập cộng tác viên thanh tra,…
- Không quy định về thanh tra nhân dân trong Luật thanh tra, vì thanh tra nhân dân là tổ chức thực hiện quyền giám sát của nhân dân không phải là hoạt động của cơ quan TTNN. 
- Quy định hướng dẫn cụ thể về về tổ chức thanh tra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan nhà nước không có chức năng quản lý nhà nước để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện.
- Cần bổ sung vào Luật thanh tra các quy định cụ thể về tổ chức thanh tra trong các ngành Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Kiểm toán nhà nước và trong các cơ quan nhà nước khác bên cạnh hệ thống các cơ quan thanh tra thuộc bộ máy cơ quan hành chính nhà nước.
- Nghiên cứu bổ sung quy định cho thanh tra cấp huyện, thanh tra sở, ngành được lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí này thực hiện như đơn vị dự toán để gắn trách nhiệm đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng.
- Có hướng dẫn quy định cụ thể việc sử dụng con dấu của Trưởng đoàn thanh tra để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn thanh tra./.
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